3.3.4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý liên kết đào tạo – Giải pháp có tính đột phá trong quản lý kiên kết đào tạo
Để đánh giá chính xác quản lý liên kết đào tạo (QLLKĐT) cấp CSND cần phải có công cụ thích hợp để kiểm tra đánh giá. Công cụ đó là bộ tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT cấp CSDN với những tiêu chí và chỉ số cụ thể.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT cấp CSDN được đề xuất căn cứ vào 4 chức năng củ yếu của quản lý và có nội dung gồm những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số và thang điểm đánh giá. Bộ tiêu chuẩn phải đảm bảo các nguyên tắc: cụ thể, chính xác, khoa học, khách quan, định lượng, dễ sử dụng, bám sát và cụ thể hóa mục đích trong QLLKĐT. Nội dung bộ tiêu chuẩn cần đi sâu đánh giá hiệu quả QLLKĐT trong các lĩnh vực:
· Xây dựng kế hoạch liên kết rõ ràng, xác định mục tiêu đào tạo phù hợp yêu cầu sử dụng lao động của D​oN, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương

· Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT giữa CSDN và DoN thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ.

· Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề được đảm bảo đúng theo nhu cầu

· Hiệu quả đầu tư trong đào tạo nghề, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp dạy nghề.
3.3.4.1. Mục đích giải pháp

Xây dựng bộ tiêu chẩu nđánh giá QLLKĐT cấp CSDN là nhằm:

· Các cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề có công cụ đán giá hoạt động QLLKĐT tại các CSDN;
· Các CSDN có bộ tiêu chuẩn để tự kiểm định và đánh giá toàn diện chính xác quá trình tổ chức và QLLKĐT tại cơ sở, nhằm có biện pháp tổ chức hoạt động LKĐT hiệu quả hơn

3.3.4.2. Nội dung giải pháp

Bộ tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT cấp CSDN được đề xuất căn cứ vào 4 chức năng quản lý chủ yếu và có các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số sau:

Tiêu chuẩn 1: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN.

Tiêu chí 1.1: Kế hoạch thực hiện LKĐT được xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm.

a) Có văn bản chính thức xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm cho hoạt động LKĐT với DoN

b) Trong kế hoạch có ghi rõ mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, lột rình, phương tiện thực hiện và được công bố công khai.

c) Hàng năm có tổng kết đánh giá mức độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch LKĐT 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực có tay nghề phù hợp yêu cầu sử dụng của DoN và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

a) Mục tiêu LKĐT gắn với yêu cầu chất lượng tay nghề đội ngũ lao động của DoN.

b) Mục tiêu LKĐT phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu các DoN, nhu cầu người học và xã hội

c) Mục tiêu LKĐT gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
 Tiêu chí 2.1: Tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên đề về hoạt động LKĐT giữa CSDN và DoN theo định kỳ.

a) Có tổ chức hội nghị khách hàng, hội tha3po chuyên đề về nhu cầu lao động và khả năng cung ứng đội nghũ lao động qua đào tạo của CSDN.
b) Có những hợp đồng LKĐT trong nhiều lĩnh vực cụ thể giữa CSDN và DoN sau những hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề.

c) Các hợp đồng liên kết có ghi rõ cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực của cả hai bên để cùng thực hiện quá trình đào tạo nghề.

Tiêu chí 2.2: Triển khai các hợp đồng liên kết đào tạo bằng nhiều hình thức.

a) Các biên liên kết có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết đã được ký kết
b) Các hợp đồng LKĐT được triển khai thực hiện trong nhiều lĩnh vực dưới nhiều hình thức cụ thể và có sự phân công cụ thể trách nhiệm mỗi bên.

c) Quá trình thực hiện hợp đồng được triển khai bằng nguồn lực của cả hai bên liên kết với một cách tương xứng với nhiệm vụ.

Tiêu chí 2.3: Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động liên kết đào tạo.
a) Các bên liên kết định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện liên kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh việc liên kết trong thời gian tới.

b) Có tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước tổ chức hôi nghị liên tịch nhằm sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động liên kết trên địa bàn và có kế hoạch cho hoạt động LKĐT trong thời gian tới.

c) Hiệu quả hoạt động liên kết sau mỗi đợt sơ kết, tổng kết được nâng cao thể hiện qua việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho DoN và xã hội ngày càng hiệu quả.

Tiêu chí 2.4: Các biện pháp liên kết đào tạo có tính khả thi và đồng bộ

a) CSDN và DoN đều có bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện liên kết, có sự phân công hợp lý, rõ ràng nhiệm vụ của từng bên liên kết.
b) Các bộ phận chuyên trách có cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, xuyên suốt và thống nhất, có kế hoạch, quy trình, biện pháp thực hiện liên kết khả thi, phù hợp, không có trở ngại suốt quá trình liên kết.

c) Các biện pháp tổ chức LKĐT được rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ hàng năm để đạt hiệu quả ngày càng cao trong liên kết

Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN.

Tiêu chí 3.1: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định.

a) Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo về việc LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng định kỳ theo quy định.

b) Các báo cáo được tổng hợp chính xác, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh đột xuất.

c) Các báo cáo được lưu trữ đầy đủ và được sử dụng trong sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá định kỳ.

Tiêu chí 3.2: Bộ phận chuyên trách có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc LKĐT giữa CSDN và DoN.

a) Bộ phận chuyên trách có kế hoạch kiểm tra việc LKĐT giữa CSDN và DoN, có quy định công cụ và quy trình kiểm tra cụ thể.
b) Bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện kiểm tra LKĐT giữa CSDN và DoN đúng theo sự phân công và kế hoạch tiến độ.

c) Bộ phận chuyên trách có báo cáo kết quả cụ thể sau các đột kiểm tra theo kế hoạch định kì hoặc đột xuất.

Tiêu chí 3.3: Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung nh74ng biện pháp tổ chức LKĐT đạt hiệu quả tốt hơn

a) Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức LKĐT.

b) Những biện pháp tổ chức LKĐT được điều chỉnh, bổ sung đã mang lại hiệu quả liên kết tốt hơn.

c) Hiệu quả liên kết tốt hơn cũng được thể hiện thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hay đột xuất.

Tiêu chí 3.4: Hoạt động LKĐT đi vào nề nếp, các CSDN và DoN thực hiện liên kết một cách tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi.

a) Hoạt động LKĐT thực hiện theo quy trình thống nhất và ổn đinh.

b) Các bên liên kết tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình đào tạo nghề cho học sinh.

c) Các bên liên kết bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi thể hiện qua hợp đồng LKĐT.

Tiêu chuẩn 4: Hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo

Tiêu chí 4.1: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các DoN và nền kinh tế

a) Cung ứng kịp thời nhu cầu đủ về số lượng nhận lực theo trình độ đào tạo cho các DoN.
b) Chất lượng tay nghề học sinh sau tốt nghiệp đảm bảo đáp ứng đúng theo yêu cầu của các DoN.

c) Trên 80% học sinh có việc làm đúngh ngành nghề sau tốt nghiệp.

Tiêu chí 4.2: Mục đích, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được bổ sung, cập nhật có sự liên kết với các DoN.

a) Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo nghề được điều chỉnh cập nhật kịp thời với sự phát triển khoa học và công nghệ, chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của các DoN.

b) Học sinh được rèn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nghề và văn hóa DoN trong môi trường thực tế.

c) Chương trình LKĐT được nhà nước công nhận, chúng chỉ, văn bằng có giá trị trên toàn quốc.

Tiêu chí 4.3: Đánh giá quá trình người học

a) Có hệ thống thích hợp ghi nhận quá trình tiến bộ của người học. Việc đánh giá người học có xem xét đến sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình học tại CSDN và tại DoN, kế cả việc đánh giá kiểm tra đầu ra.
b) Việc đánh giá người học có sử dụng nhiều phương pháp khác nhau theo từng mức độ hình thành kỹ năng và dựa trên các tiêu chí rõ ràng cụ thể, phản ánh đúng yêu cầu chuẩn đầu ra: từ kỹ năng cơ bản đến kỹ năng thành thục (kỹ xảo) tại CSDN và tại DoN.

c) Việc tổ chức đánh giá quá trình người học có sự phối hợp thực hiện chặt chẽ giữa các CSDN và DoN.

Tiêu chí 4.4: Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất; thiết bị cho dạy nghề được tăng cường

a) Các thiết bị đào tạo chủ yếu đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất hiện tại, thiết bị cho dạy nghề được tăng cường, học sinh học nghề được tia61p cận với những thiết bị hiện đại, công nghệ mới.

b) Số lượng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm các tỷ lệ theo quy định về người học/ thiết bị thực hành chính.
c) Các thiết bị chủ yếu dùng cho đào tạo được sử dụng cho cả CSDN và DoN cung cấp.

Tiêu chí 4.5: Phối hợp sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ gió viên được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm thực tế và được tăng cường.

a) Đội ngũ giáo viên của các CSDN được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm khi được tiếp cận với thiết bị tương đương trình độ công nghệ sản xuất hiện dại và tiếp cận môi trường sản xuất thực tế.

b) Đội ngũ giáo viên được tăng cường bởi các cán bộ kỹ thuật của các DoN tham gia vào giảng dạy thực hành tại DoN.

c) Các cán bộ kỹ thuật của các DoN được nâng cao trình độ hướng dẫn thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

Tiêu chí 4.6: Tư vấn và hỗ trợ cho người học được thúc đẩy từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập.

a) Người học được tư vấn về nghề nghiệp ngay từ đầu khóa học và xuyên suốt trong quá trình học tập.
b) Người học được hỗ trợ học bổng hoặc được tạo môi trường vật chất thuận lợi cho rèn luyện các kỹ năng nghề.

c) Người học được phản hồi đầy đủ, kịp thời về hoạt động học tập, mức độ thành thạo các kỹ năng của mình từ các bên liên kết trong suốt quá trình đào tạo.

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá tính bền vững của hoạt động liên kết giữa CSDN và DoN.

Tiêu chuẩn 5.1: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các biện pháp th7c hiện LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp.

a) Nội dung và biện pháp thực hiện liên kết đồng bộ.

b) Đạt mục tiêu liên kết đào tạo với chất lượng đào tạo cao

c) Tiết kiện, chi phí cho đào tạo thấp, hiệu quả đầu tư cao.

Tiêu chí 5.2: Hiệu quả đối với DoN.

a) DoN có thể tuyển đủ ngay số lượng nhân viên kỹ thuật khi cần.

b) Người học sau tốt nghiệp đạt chất lượng tại các vị trí công tác theo yêu cầu tuyển dụng của DoN.

c) Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế đem lại cho DoN sau quá trình LKĐT là cụ thể và rõ ràng

Tiêu chí 5.3: Hiệu quả đối với CSDN.

a) Chất lượng đào tạo sau quá trình LKĐT phù hợp với yêu cầu của DoN và nhu cầu xã hội

b) Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị dạy thực hành

c) Uy tín của CSDN được nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển sinh, cung ứng lao động và giải quyết việc làm sao đào tạo.

Tiêu chí 5.4: Tính bền vững của hoạt động liên kết.

a) DoN có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược về phát triển nhân sự.

b) CSDN có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược của các DoN và định hướng phát triển chung của xã hội.

c) Nhà nước có chế độ, chính sách đồng bộ và đủ mạnh trong việc khuyến khích các DoN tích cực, tự nguyện tham gia cùng các CSDN trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT có 5 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1: có 2 tiêu chí (30 điểm)

Tiêu chuẩn 2: có 4 tiêu chí ( 60 điểm)

Tiêu chuẩn 3: có 4 tiêu  chí (60 điểm)

Tiêu chuẩn 4: có 6 tiêu chí ( 90 điểm)

Tiêu chuẩn 5: có 4 tiêu chí (60 điểm)

Tổng cộng có 5 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Số điểm chuẩn cho mỗi chỉ số từ thấp nhất là 1 đến cao nhất là 5.

Trong đó: 
- Kém: điểm 1
- Yếu: điểm 2

- Trung bình: điểm 3

· Khá: điểm 4
- Tốt: điểm 5

Tổng số điểm đánh giá tối đa của bộ tiêu chuẩn là 300 điểm.

Hiệu quả QLLKĐT được đánh giá theo các mức sau:

· KHÔNG ĐẠT:  Nếu có số điểm dưới 50% tổng điểm của các tiêu chuẩn;

· ĐẠT: Nếu có số điểm trên 50 % tổng điểm của các tiêu chuẩn (tất cả các tiêu chuẩn phải trên 50 % điểm)

· TỐT:  Nếu có số điểm trên 80% tổng điểm của các tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 4 phải trên 80% điểm và các tiêu chuẩn khác phải trên 50 % điểm)

Bộ tiêu chuẩn được sử dụng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thu thập dữ liệu và minh chứng

· Chọn CSDN để đánh giá mức độ QLLKĐT. Lựa chọn và sắp xếp các chỉ số có liên quan đến các đối tượng tham gia thu thập dữ liệu và minh chứng, gồm: cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý CSDN và cán bộ quản lý các DoN thường xuyên liên kết đào tạo với CSDN đó, giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật của DoN tham gia hướng dẫn thực hành cho học sinh.
· Liên hệ đăng ký tiếp xúc và gởi trước các câu hỏi, các chỉ số có liên quan trong phạm vi công tác cho các đối tượng dự kiến sẽ đến trực tiếp phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu.

Bước 2: Thu thập dữ liệu và minh chứng

· Lần lượt trực tiếp phổng vấn các cán bộ có trách nhiệm tại Phòng Dạy nghề thuộc Sở LĐTBXH, đồi thời tiếp cận nghiên cứu tài liệu liên quan.

· Phỏng vấn các cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề của CSDN và cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của DoN có tham gia hướng dẫn thực hành; đồng thời nghiên cứu các hồ sơ về liên kết đào tạo đang được lưu trữ tại CSDN và DoN.

· Minh chứng cho hoạt động QLLKĐT gồm những hồ sơ tài liệu: các nghị quyết của địa phương và ngành; các kế hoạch chiến lược phát triển, kế hoạch liên kết hàng năm, kế hoạch chi tiết; hợp đồng liên kết, bảng phân công chi tiết, các báo cáo của các cơ quan đơn vị có liên quan đến nội hàm các chỉ số: tổng kết, kiểm tra, tham luận…, các biên bản, các quy trình, quy chế liên kết…

Bước 3: Tiến hành chấm điểm theo thang điểm của Bộ tiêu chuẩn

· Thực hiện chấm điểm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số theo thang điểm.

· Tổng hợp kết quả chấm điểm của 5 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Bước 4: Xử lý kết quả theo quy định

Kết luận mức độ QLLKĐT của CSDN trong thời điểm khảo sát theo quy định của Bộ tiêu chuẩn

3.3.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

· Bộ tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT các CSDN được chính thức ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

· Cán bộ đánh giá được tập huấn thông suốt ý nghĩa nội hàm và cách thức thu thậm minh chứng của các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn.

· Các CSDN và DoN lưu trữ hồ sơ tài liệu đầy đủ, chính xác, trung thực.

· Kết quả sau đánh giá QLLKĐT cấp CSDN có giá trị sử dụng cao, phục vụ cho xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh các chế độ, chính sách và biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động LKĐT trên địa bàn và cả nước.
